LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÂN TÍCH CVP
                                                                                       GV: Nguyễn Thị Hồng Sương
Kế toán quản trị (KTQT) đã khẳng định được vai trò quan trọng tổ chức kinh tế nói chung và trong doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh nói riêng. KTQT  một công cụ đắc lực và hữu ích đối với nhà quản lý tại các DN. Tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 về việc hướng dẫn áp dụng KTQT  trong DN. Tuy nhiên, để áp dụng được  KTQT vào DN thì các DN phải hiểu rõ các nội dung trong thông tư này. Ở đây tác giả chỉ làm rõ một số nội dung trong KTQT phục vụ cho việc phân tích CVP như: Số dư đảm phí , tỷ lệ số dư đảm phí , điểm hòa vốn.
   SỐ DƯ ĐẢM PHÍ
    Theo Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 thì số dư đảm phí (tên gọi khác là lãi tính trên biến phí) là số tiền còn lại của doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi biến phí.

Cách tính tổng quát số dư đảm phí: 

                     Số dư đảm phí = Doanh thu - Biến phí tương ứng với doanh thu

Ta có các khái niệm về số dư đảm phí: số dư đảm phí 1 loại sản phẩm và số dư đảm phí bình quân
+ Đối với 1 đơn vị sản phẩm thì số dư đảm phí chính là doanh thu của sản phẩm đó trừ đi biến phí của sản phẩm đó

+Số dư đảm phí bình quân chỉ áp dụng khi doanh nghiệp sản xuất ra nhiều loại sản phẩm (các sản phẩm mang tính đồng chất)

       Số dư đảm phí bình quân = Tổng số dư đảm phí/Tổng sản lượng sản phẩm

         =  ( Lượng SP tiêu thụ từng loại *  Số dư đảm phí đơn vị)/  tổng lượng SP tiêu thụ

         =   ( Cơ cấu SP theo sản lượng * Số dư đảm phí đơn vị)

 Số dư đảm phí là chỉ tiêu kinh tế phản ánh kết quả kinh doanh của từng bộ phận hay toàn doanh nghiệp. Chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản trị trong doanh nghiệp:

- Nếu số dư đảm phí < định phí thì DN bị lỗ

- Nếu số dư đảm phí > định phí thì DN có lãi

- Nếu số dư đảm phí  = định phí thì DN hòa vốn

Để phân tích kết quả kinh doanh từng hoạt động, từng sản phẩm ta cần tính tổng số dư đảm phí, số dư đảm phí bình quân và cho từng loại sản phẩm. Sản phẩm nào có số dư đảm phí cao nhất đó chính là sự hấp dẫn của các nhà đầu tư vào sản phẩm đó.

Trong trường hợp DN kinh doanh nhiều loại sản phẩm, mỗi sản phẩm có mức số dư đảm phí khác nhau. Do vậy, khi tăng cùng một mức sản lượng, những sản phẩm có số dư đảm phí cao thì tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Khi giảm cùng một mức sản lượng, DN nên chọn những sản phẩm có số dư đảm phí thấp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động.

Khi điểm hòa vốn đã đạt được thì lợi nhuận sẽ tăng tỷ lệ theo số dư đảm phí đơn vị sản phẩm bán được tăng thêm kể từ khi hòa vốn.

Công thức:

   Lợi nhuận = Số lượng SP trên hòa vốn * Số dư đảm phí đơn vị SP

hoặc

   Lợi nhuận = ( Số lượng SP tiêu thụ* Số dư đảm phí đơn vị) -  Định phí
TỶ LỆ SỐ DƯ ĐẢM PHÍ
  Tỷ lệ số dư đảm phí (tỷ lệ lãi trên biến phí) là tỷ số giữa tổng số dư đảm phí với tổng doanh thu ( giá bán chưa có thuế).

  Tỷ lệ số dư đảm phí của 1 sản phẩm và 1 loại sản phẩm là như nhau. 

  Tỷ lệ số dư đảm phí bình quâ thường áp dụng khi DN sản xuất và tiêu thụ nhiều loại sản phẩm khác nhau.

 Công thức:

Tỷ lệ số dư đảm phí 1 loại SP = Tổng số dư đảm phí 1 loại SP/ tổng doanh thu 1 loại SP

Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân = Tổng số dư đảm phí / tổng doanh thu 

                            =  ( Doanh thu từng loại SP* Tỷ lệ SDĐP từng loại SP)/ tổng doanh thu

                           =    ( Cơ cấu SP theo doanh thu * Tỷ lệ SDĐP từng loại SP) 

Tỷ lệ số dư đảm phí là chỉ tiêu kinh tế phán ánh hiệu quả kinh doanh của các bộ phận hay toàn DN. Chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng đối với nhà quản trị.

 + Tỷ lệ số dư đảm phí cho ta biết trong 100 đồng doanh thu thì có bao nhiêu đồng dùng để trang trải biến phí và còn lại bao nhiêu đồng phần thuộc về số dư đảm phí dùng để bù đắp định phí.

 + Tỷ lệ số dư đảm phí cho phép DN xác định khả năng sinh lời của từng loại SP. Trong trường hợp cùng tăng một mức doanh thu khác nhau, những sản phẩm có tỷ lệ số dư đảm phí cao thì tốc độ tạo ra lợi nhuận nhanh và đó chính là sự hấp dẫn của các nhà đầu tư.

+ Khi hòa vốn, tỷ lệ số dư đảm phí cũng chính là tỷ lệ tăng lợi nhuận khi doanh thu tiêu thụ SP tăng lên. Công thức xác định lợi nhuận của DN như sau:

Công thức 1:

        Lợi nhuận = Doanh thu tiêu thụ trên điểm hòa vốn * Tỷ lệ số dư đảm phí

Công thức 2: 

   Lợi nhuận = ( Doanh thu tiêu thụ SP * Tỷ lệ số dư đảm phí) - Định phí

   ĐIỂM HÒA VỐN 
      Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu của DN vừa đủ bù đắp chi phí  (chi phí kế toán gồm biến phí và định phí). 

      Điểm hòa vốn trong trường hợp DN kinh doanh 1 loại sản phẩm 

      Sản lượng hòa vốn kế toán là số lượng sản phẩm bán ra mà ở đó lợi nhuận ròng bằng 0)

          LN ròng = Doanh thu - Biến phí - Định phí 
                           (Qhv*P - Qhv* v - TFC)
           --> Qhv =  TFC/(P-v)           (*)
   Với: Qhv: Sản lượng hòa vốn

             P: Giá bán một SP

            v: Biến phí đơn vị SP 
            F: Định phí 

     Minh họa:

    Công ty Hải Linh năm 2018 có dự án đầu tư với các thông tin sau: (ĐVT: 1.000 đồng)

- Giá bán 100 /SP

- Biến phí đơn vị 80/SP

- Định phí 1.200.000/năm

  Ban giám đốc DN đang xem xét mức sản lượng hòa vốn là bao nhiêu? 
      Căn cứ công thức tính sản lượng hòa vốn:

  --> Qhv = 1.200.000/(100-80) = 60.000 sản phẩm
   Điểm hòa vốn  trong trường hợp DN  kinh doanh nhiều loại sản phẩm 


Trong thực tế nhiều DN kinh doanh đa mặt hàng nhằm hạn chế những rủi ro, phân tích điểm hòa vốn trong các DN cũng phức tạp hơn nhiều. Vì điều hiện quan trong phân tích điểm hòa vốn là chi phí phải tách ra biến phí và định phí. Định phí khó phân bổ cho từng loại sản phẩm, dịch vụ vì thiếu độ chính xác. Do vậy phân tích điểm hòa vốn  ở những DN này có thể áp dụng các cách sau:
Cách 1: Ta có thể chuyển thành kinh doanh 1 loại SP. Trường hợp này áp dụng nếu mỗi sản phẩm, dịch vụ mà DN có thể tổ chức sản xuất, kinh doanh riêng biệt. Các khoản chi phí như biến phí và định phí tách biệt được cho từng đối tượng chịu chi phí. Như vậy, có thể phân tích điểm hòa vốn tương tự như trường hợp sản xuất và tiêu thụ 1 loại SP.

Cách 2: Được xem xét trong trường hợp cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ ổn định.
Quan điểm 1:  

Xác định sản lượng hòa vốn chung cho DN --> Sản lượng hòa vốn cho từng loại SP

      -  Xác định sản lượng hòa vốn chung cho DN = Tổng định phí/ SDĐP bình quân

      -> Sản lượng hòa vốn cho từng loại SP = SL hòa vốn chung DN * kết cấu sản lượng tiêu thụ từng loại SP
	
	Sản phẩm X
	Sản phẩm Y

	Đơn giá bán
	600
	900

	Biến phí đơn vị 
	500
	700

	Kết cấu sản lượng tiêu thụ
	60%
	40%

	Kết cấu doanh thu tiêu thụ
	50%
	50%

	Tổng định phí phát sinh 2 SP
	1.300.000


Số dư đảm phí bình quân: [ (600-500) * 60% ] + [ (900-700)* 40%] = 140

Sản lượng hòa vốn chung cho DN = 1.300.000/ 140 = 9286 (SP)
--> Sản lượng hòa vốn cho SP X: 9.286 * 60% = 5.572 (SP)
--> Sản lượng hòa vốn cho SP Y: 9.286 * 40% = 3.714 (SP)

Quan điểm 2

   Xác định doanh thu hòa vốn chung cho DN --> Doanh thu hòa vốn cho từng SP --> Sản lượng hòa vốn cho từng SP.
Xác định doanh thu hòa vốn chung cho DN  = Tổng định phí/ Tỷ lệ SDĐP bình quân
                                         --> Shv chung = TFC / Rcm bq

--> Doanh thu hòa vốn cho từng SPi  = Shv chung * Kết cấu doanh thu tiêu thụ SPi

--> Sản lượng hòa vốn cho từng SP i = Doanh thu hòa vốn cho từng SPi/ đơn giá bán của SP
Sử dụng bảng số liệu trên
Tỷ lệ SDĐP của SP X =  (600-500)/600 = 0,1667

Tỷ lệ SDĐP của SP Y = (900-700)/900 = 0,2222

Tỷ lệ SDĐP bình quân: (0,1667 * 50%) + ( 0,2222* 50%) = 0,1944

Doanh thu hòa vốn chung cho DN = 1300000/0,1944 = 6.685.714,44
--> Doanh thu hòa vốn SP X và Y đều: 6.685.714,44 * 50% = 3.342.857,22

--> Sản lượng hòa vốn của SP X: 3.342.857,22/600 = 5.572 ( SP)

      Sản lượng hòa vốn của SP Y: 3.342.857,22/900 = 3.714 ( SP)
                         Kết luận: Cả hai quan điểm có cùng kết quả. 
        Phân tích mối quan hệ Chi phí - Sản lượng và Lợi nhuận (C-V-P) còn là căn cứ đưa ra các quyết định ngắn hạn như có nên thay đổi giá bán, thay đổi biến phí, định phí hay thay đổi cơ cấu tiêu thụ sản phẩm, cơ cấu chi phí... Việc thay đổi các yếu tố trên có ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
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